
Ủy ban nhân dân Quận 12 THỜI KHÓA BIỂU (BUỔI SÁNG)

Trường THCS Trần Phú Áp dụng từ ngày 01/03/2020 (HKI)

6A1 6A2 6A3 6A4 6A5 6A6 6A7 6A8

1 SHDC SHDC SHDC SHDC SHDC SHDC SHDC SHDC

2 SHCN-C.Hằng SHCN-C.Loan SHCN-C.Hoa SHCN-C.Hiền SHCN-C.Hiệp SHCN-C.Nhung SHCN-C.Huyền SHCN-C.Huyên

3 MT-C.Vân Anh-C.Loan Văn-C.Hoa Văn-C.Hiền Anh-C.Hiệp Toán-C.Nhung Anh-C.Huyền Lý-C.Hiếu

4 Toán-C.Hằng Anh-C.Loan MT-C.Vân Văn-C.Hiền Anh-C.Hiệp Toán-C.Nhung Anh-C.Huyền Văn-C.Huyên

1 Văn-C.Liên Sinh-C.Hồng Văn-C.Hoa CN-C.Ngọc Anh-C.Hiệp KNS Anh-Huyền Văn-C.Huyên

2 Sinh-C.Hồng KNS Văn-C.Hoa Anh-C.Loan NGLL-C.Hiệp CN-C.Ngọc Văn-C.Liên Văn-C.Huyên

3 BC-T.Bình Văn-C.Liên Sinh-C.Hồng NK Nhạc-T.Phương Văn-C.Hiền Anh-C.Loan NKCN-C.Ngọc KNS

4 BC-T.Bình Văn-C.Liên Anh-C.Hiệp Sinh-C.Hồng Văn-C.Hiền Anh-C.Loan KNS Anh-C.Huyền

1 Sinh-C.Hồng Photoshop-T.Lộc Anh-C.Hiệp Lý-C.Hằng(B2) MT-C.Vân Robot-C.Bích Anh-C.Huyền(B2) Toán-T.Trí

2 GDCD-C.Vân Sinh-C.Hồng Lý-C.Hằng Photoshop-T.Lộc NK Nhạc-T.Phương Robot-C.Bích Anh-C.Huyền(B2) MT-C.Vân

3 Photoshop-T.Lộc MT-C.Vân Anh-C.Hiệp(B2) Sinh-C.Hồng Robot-C.Bích Lý-C.Hằng MT-C.Vân Nhạc-T.Phương

4 Anh-C.Hiệp Lý-C.Hằng(B2) Sinh-C.Hồng MT-C.Vân Robot-C.Bích MT-C.Vân Toán-T.Trí Photoshop-Lộc

1 Anh-C.Hiệp Sử-C.Tuyết T.Anh(BN) Toán-T.Thành Toán-C.Nhung Photoshop-T.Lộc Văn-C.Liên Anh-C.Huyền

2 Anh-C.Hiệp Địa-T.Trí T.Anh(BN) Toán-T.Thành Toán-C.Nhung Sử-C.Tuyết Photoshop-Lộc Anh-C.Huyền

3 Địa-T.Trí Toán-T.Thành Anh-C.Hiệp Văn-C.Hiền Photoshop-T.Lộc Tin học-T.Nhựt Toán-T.Trí T.Anh(BN)

4 Lý-C.Hiếu Toán-T.Thành Photoshop-T.Lộc Văn-C.Hiền Địa-T.Trí Tin học-T.Nhựt Toán-T.Trí T.Anh(BN)

1 Toán-C.Hằng Toán-T.Thành(B2) GDCD-C.Vân CN-C.Ngọc Tin học-T.Nhựt Văn-C.Trang Sử-C.Tuyết Toán-T.Trí

2 Toán-C.Hằng Văn-C.Liên CN-C.Ngọc Sử-C.Tuyết Tin học-T.Nhựt Văn-C.Trang Nhạc-T.Phương GDCD-C.Vân

3 Văn-C.Liên GDCD-C.Vân Toán-T.Nhựt Toán-T.Thành CN-C.Ngọc Toán-C.Nhung Địa-T.Trí X

4 CN-C.Ngọc Toán-T.Thành(B2) Toán-T.Nhựt GDCD-C.Vân Sử-C.Tuyết Toán-C.Nhung(B2) Toán-T.Trí Địa-T.Hiệp

1 T.Anh(BN) T.Anh(BN) NKCN-C.Ngọc Toán-T.Thành(B2) Anh-C.Hiệp(B2) Toán-C.Nhung Sinh-C.Phụng Toán-T.Trí

2 T.Anh(BN) T.Anh(BN) Anh-C.Hiệp(B2) Toán-T.Thành(B2) Sinh-C.Phụng Toán-Nhung(B2) Tin học-Trí CN-C.Ngọc

3 Lý-C.Hiếu CN-C.Trâm KNS T.Anh(BN) T.Anh(BN) CN-C.Ngọc Tin học-Trí Sinh-C.Phụng

4 KNS NKCN-C.Trâm Sử-C.Tuyết T.Anh(BN) T.Anh(BN) Sinh-C.Phụng CN-C.Ngọc Lý-C.Hiếu

6A1 6A2 6A3 6A4 6A5 6A6 6A7 6A8

Tuần 1 và Tuần 2 học tiết NGLL

Tuần 3 và Tuần 4 tiết NGLL lên học tiết thư viện
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Ủy ban nhân dân Quận 12 THỜI KHÓA BIỂU (BUỔI CHIỀU)

Trường THCS Trần Phú Áp dụng từ ngày 01/03/2021 (HKII)

6A1 6A2 6A3 6A4 6A5 6A6 6A7 6A8

1 TD-T.Bình Lý-C.Hằng Toán-T.Nhựt Nhạc-T.Phương Toán-C.Nhung Anh-C.Loan Văn-C.Liên NKCN-C.Ngọc

2 TD-T.Bình CN-C.Trâm Toán-T.Nhựt Lý-C.Hằng Toán-C.Nhung NGLL-C.Hiệp Văn-C.Liên NK Nhạc-T.Phương

3 CN-C.Ngọc Bóng chuyền-T.Quang TD-T.Bình Anh-C.Loan Nhạc-T.Phương Văn-C.Trang Lý-C.Hằng Sử-C.Tuyết

4 Toán-C.Hằng Bóng chuyền-T.Quang TD-T.Bình Anh-C.Loan NKCN-C.Ngọc Văn-C.Trang NK Nhạc-T.Phương NGLL-C.Hiệp

1 Anh-C.Hiệp(B2) Nhạc-T.Phương CN-C.Ngọc
Bóng chuyền-

T.Quang
Văn-C.Hiền(B2) Anh-C.Loan(B2) GDCD-C.Vân Anh-C.Huyền(B2)

2 Anh-C.Hiệp(B2) Văn-C.Liên NK Nhạc-T.Phương
Bóng chuyền-

T.Quang
Văn-C.Hiền(B2) Anh-C.Loan(B2) CN-C.Ngọc Anh-C.Huyền(B2)

3 Văn-C.Liên Anh-C.Loan Nhạc-T.Phương NGLL-C.Hiệp TD-T.Bình Văn-C.Trang(B2) T.Anh(BN) CN-C.Ngọc

4 Văn-C.Liên Anh-C.Loan(B2) NGLL-C.Hiệp NKCN-C.Ngọc TD-T.Bình Văn-C.Trang(B2) T.Anh(BN) Văn-C.Huyên(B2)

1 Toán-C.Hằng(B2) Toán-T.Thành Anh-C.Hiệp(B2) KNS Sinh-C.Phụng Anh-C.Loan(B2) Robot-C.Bích Toán-T.Trí

2 Toán-C.Hằng(B2) Toán-T.Thành Địa-T.Trí Anh-C.Loan(B2) KNS Nhạc-T.Phương Robot-C.Bích Sinh-C.Phụng

3 NK Nhạc-T.Phương Anh-C.Loan(B2) Bóng chuyền-T.Bình Toán-T.Thành Lý-C.Hằng GDCD-C.Vân Sinh-C.Phụng Robot-C.Bích

4 Nhạc-T.Phương Anh-C.Loan(B2) Bóng chuyền-T.Bình Địa-T.Trí GDCD-C.Vân Sinh-C.Phụng Lý-C.Hằng(B2) Robot-C.Bích

1 Tin học-T.Lộc TD-T.Bình Văn-C.Hoa Anh-C.Loan(B2) Anh-C.Hiệp(B2) NK Nhạc-Phương Anh-C.Huyền(B2) Văn-C.Huyên

2 Tin học-T.Lộc TD-T.Bình Văn-C.Hoa(B2) Anh-C.Loan(B2) Anh-C.Hiệp(B2) Địa-T.Trí NGLL-C.Huyền Văn-C.Huyên(B2)

3 Anh-C.Hiệp(B2) NK Nhạc-T.Phương Toán-T.Nhựt(B2) TD-T.Bình Văn-C.Hiền T.Anh(BN) Văn-C.Liên(B2) TD-T.Quang

4 NGLL-C.Hiệp NGLL-C.Loan Toán-T.Nhựt(B2) TD-T.Bình Văn-C.Hiền T.Anh(BN) Văn-C.Liên(B2) TD-T.Quang

1 NKCN-C.Ngọc Văn-C.Liên(B2) Văn-C.Hoa(B2) Tin học-C.Bích Toán-C.Nhung(B2) TD-T.Bình Toán-T.Trí(B2) Tin học-Lộc

2 Lý-C.Liên(B2) Văn-C.Liên(B2) Lí-C.Hằng(B2) Tin học-C.Bích Toán-C.Nhung(B2) TD-T.Bình Toán-T.Trí(B2) Tin học-Lộc

3 Văn-C.Liên(B2) Tin học-T.Lộc Tin học-C.Bích Văn-C.Hiền(B2) Lý-C.Hằng(B2) NKCN-C.Ngọc TD-T.Bình Toán-T.Trí(B2)

4 Văn-C.Liên(B2) Tin học-T.Lộc Tin học-C.Bích Văn-C.Hiền(B2) CN-C.Ngọc Lý-C.Hằng(B2) TD-T.Bình Toán-T.Trí(B2)
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Tuần 1 và Tuần 2 học tiết NGLL

Tuần 3 và Tuần 4 tiết NGLL lên học tiết thư viện
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